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Phần I 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  NĂM 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Mường Bằng là một xã của huyện Mai Sơn; có tổng diện tích tự nhiên: 6.836 

m2 ha, gồm 13 bản. Toàn xã có 1.708 hộ, 8.139 nhân khẩu. 

- Toàn xã  có 49 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và 

bếp ăn tập thể, trong đó: 

+ Số cơ sở sản xuất thực phẩm: 0 

+ Số cơ sở kinh doanh thực phẩm: 42 

+ Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 06 

+ Số Bếp ăn tập thể: 01 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  NĂM 2022 

A. CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ THỐNG KÊ BÁO CÁO 

1. Công tác tham mưu. 

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 về việc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo an toàn thực xã; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 25/04/2022 về việc phê 

duyệt; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm xã. Quyết 

định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành các đợt cao điểm (tết Nguyên Đán, 

Tháng hành động, Quốc Khánh mùng 2/9 và rằm trung thu) 

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã; Kế hoạch 

kiểm tra các đợt cao điểm; Kế hoạch giám sát phòng, chống ngộ độc thực phẩm 

năm 2022. 

2. Công tác tổng hợp, thống kê báo cáo. 

- Tổ chức rà soát thống kê các loại hình cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn toàn xã ngay từ đầu năm, mở sổ theo dõi và quản lý các cơ 

sở thực phẩm trên địa bàn. 
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- Tổng hợp số liệu, báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo việc triển khai công tác 

kiển tra liên ngành các đợt cao điểm, báo cáo giám sát phòng, chống NĐTP, báo 

cáo đột xuất theo đúng quy định. 

B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT 

LƯỢNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM. 

1. Công tác truyền thông. 

- Trong năm 2022 đã tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận 

thức đối với người tiêu dùng cũng như nâng cao ý nhức trách nhiệm của các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cụ thể: 

- Hoạt động truyền thông lồng ghép được 45 buổi. 

- Tuyên truyền gián tiếp qua hệ thống loa phát thanh xã, bản: 13 buổi với 

khoảng 6.449 lượt người nghe. 

2. Công tác kiểm tra. 

- Tổ chức 04 đợt kiểm tra liên ngành (Tết Nguyên đán 2022, Tháng hành 

động, Rằn Trung thu và Quốc khánh 2/9). 

- Tổng số đoàn kiểm tra liên ngành của xã được triển khai trong năm: 04. 

- Kết quả kiểm tra 

TT Cơ sở thực phẩm 
TSCS 

 hiện có 

Số cơ  

sở được 

kiểm tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ đạt 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 CS kinh doanh thực phẩm 42 12 12 100 % 

2 CS Dịch vụ ăn uống 06  04 04 100% 

3 Bếp ăn tập thể 01 0 0  

 Cộng (1+2+3) 49 16 16  

4 Số cơ sở vi phạm     

 

 

5 

X
ử

 l
ý

 

Số cơ sở bị cảnh cáo     

Số cơ sở bị phạt tiền     

Số tiền     

Số cơ sở bị huỷ SP     

Loại SP/SL     

Nhắc nhở     

3. Giám sát phòng, chống ngộ độc thực phẩm. 

- Hàng tháng Trạm y tế giám sát tình hình NĐTP trên địa bàn, báo cáo tình 

hình NĐTP theo đúng quy định. 

- Qua giám sát trong năm 2022 trên địa bàn xã không có ca, vụ ngộ độc thực 

phẩm sảy ra. 

C. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN. 
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1. Thuận lợi 

- Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm luôn nhận được 

sự quan tâm, chỉ đạo của thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Ban Chỉ đạo 

ATTP xã, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan. Đặc biệt là Lãnh  đạo 

Trung tâm y tế và sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của khoa ATVSTP – Trung 

tâm y tế huyện. 

- Ban Chỉ đạo ATTP xã đã được kiện toàn ngay từ đầu, có quy chế hoạt động 

cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo. 

- Sự nỗ lực của tập thể Trạm cán bộ làm công tác An toàn thực phẩm xã, công 

tác đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn đã dần đi vào nền nếp. 

2. Khó khăn 

Bên cạnh những thuận lợi thì tình hình dịch, bệnh lây truyền qua thực 

phẩm trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp. 

- Ý thức, kiến thức của người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm chưa cao, nhất là 

các bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đặc biệt là thói quen ẩm thực như ăn 

gỏi cá, lạp (thịt sống), rau, quả, nấm..., hái lượm từ tự nhiên còn phổ biến. 

- Ý thức chấp hành các quy định về An toàn thực phẩm của các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh chưa cao. 

- Công tác phối hợp liên ngành đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được 

thường xuyên liên tục, còn mang tính hình thức. 

- Cán bộ làm công tác ATTP chưa được đào tạo về công tác thanh tra. Năng 

lực triển khai nhiệm vụ chuyên môn làm công tác ATVSTP còn hạn chế. 

- Nội dung và các hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục trong công tác 

bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm được cải thiện song còn thiếu các thông 

điệp phù hợp cho từng nhóm đối tượng, diện bao phủ mới chỉ tập trung vào một số 

địa bàn trọng điểm. 

 

Phần II 

KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 

25/04/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm; Các 

văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn có liên quan; 

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Quyết định số 1123/QĐ-UBND 
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ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 

08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia ATTP giai đoạn 

2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Sơn La. 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNTPNT- BCT ngày 9/4/2014 

của liên Bộ, Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Công thương 

hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực 

phẩm; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế. 

- Thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã Mường Bằng năm 2023 

II. NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2023 

1. Mục tiêu 

1.1 Mục tiêu chung: 

Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm 

bảo chất lượng về ATTP tại địa phương; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi 

người tiêu dùng thực phẩm; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn xã. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh 

và tiêu dùng thực phẩm; ngăn ngừa, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh 

truyền qua thực phẩm. 

- Trên 90% số cở sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

được quản lý. 

- Trên 80% cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, 

thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý được tập huấn kiến thức về an toàn vệ 

sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo qui định của Bộ Y tế. 

- Không có tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

2. Nội dung hoạt động 

2.1. Công tác tham mưu. 

- Xây dựng kế hoạch và chủ động tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền địa 

phương triển khai kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023; 

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm xã. 

- Phối hợp mở 01 lớp tập huấn cung cấp kiến thức về an toàn vệ sinh thực 

phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 
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- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống làm hồ sơ và 

đề nghị cấp trên thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2. 2. Truyền thông bảo đảm chất lượng ATVSTP 

- Tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện phát 

thanh, truyền hình xã tại các cụm dân cư, tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp 

xã, bản. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo ATTP xã 

trong hoạt động truyền thông, tập trung tuyên truyền phố biến kiến thức và các văn 

bản pháp luật có liên quan đến ATTP cho người tiêu dùng và người sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm vào các đợt điểm như vào dịp Lễ, Tết, Tháng hành động 

an toàn thực phẩm… tại địa bàn. 

2. Công tác kiểm tra 

- Phối hợp với khoa ATTP – Trung tâm y  tế huyện triển khai kiểm tra định kỳ 

bảo đảm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Triển khai kiểm tra liên ngành của xã vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên 

đán, Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, Rằm trung thu, Quốc 

khánh 2/9... 

3. Công tác giám sát phòng, chống ngộ độc thực phẩm 

- Tổ chức điều tra, thống kê và phân loại các loại hình kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn xã, lập danh sách quản lý. 

- Truyền tải các thông tin có nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATTP 

cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Trên 85% 

người quản lý dịch vụ, trên 80% người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 

được cập nhật. 

- 100% các trường hợp, vụ ngộ độc được báo cáo và phối hợp ngộ độc theo 

đúng quy trình; Báo cáo kết quả theo quy định. 

- Thu thập thông tin, cập nhật số liệu, tổng hợp, báo cáo đảm bảo đúng thời 

gian, đúng biểu mẫu quy định. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Để thực hiện được các mục tiêu đảm bảo chất lượng VSATTP đã nêu ở trên, 

Trạm y tế xã Mường Bằng xác định một số giải pháp như sau: 

1. Tiếp tục tham mưu, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm tuyến xã. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ 6 tháng 1 lần, 

kiểm tra, đánh giá hoạt động đã được triển khai để có chỉ đạo kịp thời phù hợp với 

tình hình thực tế. 

2. Huy động các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trên địa 

bàn tích cực tham gia vào việc phổ biến, quán triệt Luật An toàn thực phẩm, các 

văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến việc triển khai Bảo đảm chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm.  
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3. Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát để  các cơ 

sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham 

gia kinh doanh.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để tạo điều kiện cho cơ sở  triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, 

kế hoạch năm 2023, Trạm y tế xã Mường Bằng xin có một số đề xuất kiến nghị 

như sau: 

1. Đề nghị với Trung tâm y tế huyện. 

- Mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về ATTP cho các bộ 

trạm y tế. 

- Mở các lớp tập huấn, xác nhận kiến thức cho người tham gia kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn.  

2. Đề nghị với UBND xã. 

- Chỉ đạo có hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát bảo đảm an toàn thực 

phẩm trên địa bàn; Chỉ đạo các thành viên trong Ban Chỉ đạo ATTP xã, thành viên 

đoàn kiểm tra liên ngành các đợt cao điểm phối hợp triển khai thực hiện tốt công 

tác kiểm tra và xử lý vi phạm. 

- Hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt công tác bảo đảm  an toàn  thực phẩm trên 

địa bàn. 

Trên đây là kế hoạch đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm năm 2023 của 

Trạm y tế xã Mường Bằng./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực HĐND-UBND xã; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Ban Chỉ đạo ATTP xã;                  

- Lưu VP; Trạm y tế. 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

TRẠM TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

BS Hoàng Thị Thu Hà 

PHÊ DUYỆT 

CHỦ TỊCH UBND 

 

 

 

 

 

Lường Văn Dùi 
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